
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1994

1221045

Hải dương học

Hoàng Cao Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/1994

1221069

Hải dương học

Lê Văn Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,536,000HDH903/1  1,536,000 1  120.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L2  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  2,304,000  2,304,000 7.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,304,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/07/1991

1221635

Hải dương học

Nguyễn Văn Chính

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,536,000HDH903/1  1,536,000 1  120.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 4.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1995

1321009

Hải dương học

Phạm Quang Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_12  768,000 1  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/09/1994

1321016

Hải dương học

Nguyễn Quốc Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 2  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1995

1321018

Hải dương học

Trần Văn Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 2  60.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 3  30.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 4  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  0100%MTH00004/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  0100%MTH00040/16CTT4  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  0100%PHY00004/16VLH1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  2,112,000 20.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,112,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/1995

1321034

Hải dương học

Phạm Phương Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_12  768,000 1  60.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 9.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1995

1321057

Hải dương học

Nguyễn Thị Thùy Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 1  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17VLH1  576,000 2  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17VLH1A  384,000 3  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,344,000  1,344,000 6.0  105.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,344,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1995

1321064

Hải dương học

Mai Hữu Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 3  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CTT4  576,000 4  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17DCH1  576,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 6  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 16.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/1995

1321065

Hải dương học

Trương Thị Hoài Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 1  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HOH1  576,000 2  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  960,000  960,000 5.0  75.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/01/1994

1321084

Hải dương học

Tôn Thất Phu Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 1  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 2  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 5  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 6  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 7  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 9  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16VLH1  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/1995

1321124

Hải dương học

Nguyễn Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 1  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 2  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16VLH1  576,000 3  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1995

1321127

Hải dương học

Ngô Đình Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1995

1321139

Hải dương học

Phạm Minh Triết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,536,000HDH903/1  1,536,000 1  120.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 4.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1995

1321176

Hải dương học

Nguyễn Thanh Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C6A  960,000 1  75.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L3  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,728,000  1,728,000 6.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,728,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/05/1994

1321182

Hải dương học

Trang Hoàng Phương Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,536,000HDH903/1  1,536,000 1  120.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 4.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/06/1995

1421007

Hải dương học

Lê Thị Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/06/1996

1421009

Hải dương học

Nguyễn Duy Yến Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL3  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1996

1421010

Hải dương học

Nguyễn Thị Duyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1995

1421015

Hải dương học

Nguyễn Thị Thanh Dừng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/16CSH1  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1996

1421021

Hải dương học

Võ Thị Như Hão

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/1996

1421044

Hải dương học

Nguyễn Thị Nhựt Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/10/1995

1421045

Hải dương học

Phan Thị Phương Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1996

1421052

Hải dương học

Bùi Thị Kiều My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/03/1995

1421057

Hải dương học

Nguyễn Thị Như Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/16CSH1  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/08/1996

1421058

Hải dương học

Phan Thị Bích Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/05/1996

1421060

Hải dương học

Hùynh Thị Ngọt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/1996

1421074

Hải dương học

Võ Ngọc Thạch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1996

1421083

Hải dương học

Hoàng Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 1  30.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 4  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 5  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 6  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 7  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 8  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 9  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 10  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/05/1996

1421087

Hải dương học

Nguyễn Hồ Phương Trình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1996

1421090

Hải dương học

Nguyễn Văn Tùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_14  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1996

1421091

Hải dương học

Nguyễn Văn Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 2  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 4  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 6  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 7  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 8  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 9  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/05/1995

1421092

Hải dương học

Chế Thị Bích Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/07/1996

1421110

Hải dương học

Đỗ Thị Ngọc ánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 1  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 4  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/11/1996

1421114

Hải dương học

Phạm Đức Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1996

1421118

Hải dương học

Nguyễn Thành Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 2  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 3  60.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 4  60.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 6  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 7  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 8  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 9  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 10  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 25.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,952,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1996

1421129

Hải dương học

Doãn Thị Thu Cúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 1  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 4  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1996

1421162

Hải dương học

Trương Thị Như Hảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 1  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 4  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1994

1421167

Hải dương học

Nông Thị Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  115,20070%HDH241/1  384,000 2  30.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  172,80070%HDH313/1  576,000 3  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  115,20070%HDH327/1  384,000 4  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  115,20070%HDH342/1  384,000 5  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  115,20070%HDH343/1  384,000 6  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  115,20070%HDH344/1  384,000 7  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  172,80070%HDH347/1  576,000 8  45.0

Dự báo số trị  2.0  115,20070%HDH423/1  384,000 9  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  172,80070%MTH00004/HL1  576,000 10  45.0

Xác suất thống kê  3.0  172,80070%MTH00040/16CTT4  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  2,150,400 26.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,150,400Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/1996

1421168

Hải dương học

Cao Đoàn Mỹ Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 1  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 4  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/05/1994

1421169

Hải dương học

Trần Ngọc Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 1  60.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 2  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 5  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 6  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 7  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/1996

1421177

Hải dương học

Nguyễn Thị Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 1  60.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 2  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 5  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 6  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 7  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 9  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 23.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/12/1996

1421182

Hải dương học

Nguyễn Ngọc Huyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 1  30.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,032,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1996

1421185

Hải dương học

Phạm Quang Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17VLH1  576,000 8  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17TTH1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/1996

1421195

Hải dương học

Phạm Thị Ngọc Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1421199

Hải dương học

Nguyễn Văn Khánh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1996

1421201

Hải dương học

Đặng Lê Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 2  60.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 3  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 4  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 6  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 7  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 8  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 9  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 10  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1995

1421211

Hải dương học

Võ Hoàng Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/17HOH1  768,000 1  60.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 4  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 5  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 6  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 7  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 8  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HOH1  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 23.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1995

1421230

Hải dương học

Lê Thị Pha Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1996

1421238

Hải dương học

Nguyễn Thị Cầm Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 9  45.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L1  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/12/1996

1421244

Hải dương học

Mai Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 2  45.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 4  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 6  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 7  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 8  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 9  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/06/1996

1421247

Hải dương học

Trần Cẩm Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 2  60.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 3  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 5  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 6  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 7  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 8  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 21.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1996

1421253

Hải dương học

Phạm Thu Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 16.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1996

1421271

Hải dương học

Huỳnh Thị Châu Phi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L1  768,000 9  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/12/1996

1421274

Hải dương học

Nguyễn Thành Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 5  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 6  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 7  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 8  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 9  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 10  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 12  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 13  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 30.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,528,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/08/1996

1421291

Hải dương học

Phạm Minh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 1  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 4  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 5  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/09/1995

1421302

Hải dương học

Nguyễn Trần Thanh Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 1  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 2  30.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 3  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 4  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 5  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 6  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 7  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 8  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17DTV2  576,000 10  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 12  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL3  576,000 13  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,528,000  6,528,000 32.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,528,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1995

1421318

Hải dương học

Đoàn Ngọc Tây

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 2  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 4  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 6  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 7  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 8  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 9  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1996

1421332

Hải dương học

Nguyễn Thị Xuân Thắm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 3  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 4  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 5  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 6  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 7  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 8  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 9  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 10  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17VLH1  576,000 11  45.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L4  768,000 12  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 13  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 31.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,912,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/07/1996

1421334

Hải dương học

Kiều Hữu Toàn Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL3  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1421337

Hải dương học

Nguyễn Toàn Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 9  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17TTH1  576,000 10  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 11  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 12  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,144,000  6,144,000 28.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,144,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1996

1421338

Hải dương học

Nguyễn Thị Hồng Thấm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1995

1421343

Hải dương học

Thọ Trường Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 2  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  115,20070%HDH301/1  384,000 4  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  172,80070%HDH311/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  172,80070%HDH313/1  576,000 6  45.0

Hóa học biển  2.0  172,80070%HDH323/1  576,000 7  45.0

Sinh thái biển  2.0  115,20070%HDH326/1  384,000 8  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  115,20070%HDH327/1  384,000 9  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  115,20070%HDH336/1  384,000 10  30.0

Xác suất thống kê  3.0  172,80070%MTH00040/HL1  576,000 11  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  172,80070%PHY00002/HL1  576,000 12  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,144,000  3,052,800 28.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,052,800Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/1995

1421348

Hải dương học

Trịnh Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/04/1996

1421351

Hải dương học

Vũ Thị Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T3A  960,000 1  75.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 3  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 5  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 7  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 8  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 9  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 10  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,144,000  6,144,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,144,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1994

1421381

Hải dương học

Đỗ Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 1  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 2  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 3  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 4  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 6  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 7  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 8  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 9  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1996

1421386

Hải dương học

Lê Ngọc Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17HOH2  768,000 1  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 2  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 3  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 4  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 5  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 6  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 7  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 9  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17DTV2  576,000 10  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL3  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 26.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/05/1996

1421390

Hải dương học

Nguyễn Lê Thanh Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,072,000  3,072,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,072,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1996

1421392

Hải dương học

Lê Duy Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/2  384,000 1  30.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 2  30.0

Hải dương học biển Đông  2.0  384,000HDH301/1  384,000 3  30.0

Các công cụ mô hình hóa  2.0  576,000HDH311/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 5  45.0

Hóa học biển  2.0  576,000HDH323/1  576,000 6  45.0

Sinh thái biển  2.0  384,000HDH326/1  384,000 7  30.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 8  30.0

Quản lý biển-Kinh tế biển  2.0  384,000HDH336/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,032,000  4,032,000 18.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,032,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1996

1421398

Hải dương học

Trương Thị Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 1  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 2  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 3  60.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 4  60.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 5  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 6  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 7  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 8  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 9  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 10  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1996

1421410

Hải dương học

Nguyễn Thị Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp khai thác dữ liệu II  2.0  576,000HDH313/1  576,000 1  45.0

Tài nguyên môi trường biển và biến đổi 

khí hậu

 2.0  384,000HDH327/1  384,000 2  30.0

Khí tượng nông nghiệp và đánh giá tài 

nguyên khí hậu nông nghiệp

 2.0  384,000HDH342/1  384,000 3  30.0

Khí tượng hàng không  2.0  384,000HDH343/1  384,000 4  30.0

Khí tượng lớp biên  2.0  384,000HDH344/1  384,000 5  30.0

Các công cụ mô hình hóa trong khí 

tượng

 2.0  576,000HDH347/1  576,000 6  45.0

Dự báo số trị  2.0  384,000HDH423/1  384,000 7  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17TTH1  576,000 8  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/1997

1521002

Hải dương học

Huỳnh Thị Phương Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 10  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 26.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1521003

Hải dương học

Phan Thị Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 6  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 10  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 11  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17KMT1  576,000 12  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 31.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1996

1521004

Hải dương học

Võ Hồ Như An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1997

1521005

Hải dương học

Nguyễn Thị Bông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 7  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 8  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17CSH1  576,000 9  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/111B  768,000 10  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 24.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,810,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1996

1521009

Hải dương học

Phan Thị Thanh Doan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/07/1997

1521011

Hải dương học

Nguyễn Thanh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1997

1521014

Hải dương học

Phạm Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 7  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 19.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1994

1521015

Hải dương học

Tôn Thất Quý Đôn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 10  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 26.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1996

1521016

Hải dương học

Nguyễn Thị Rin Gân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 4  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1997

1521018

Hải dương học

Trần Minh Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6A  960,000 1  75.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 2  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 4  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17DTV1  576,000 9  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/17TTH2  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 25.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,952,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1996

1521021

Hải dương học

Nguyễn Đức Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_5  768,000 1  60.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 3  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 4  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 6  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 10  30.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 26.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,952,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/1997

1521023

Hải dương học

Võ Tiến Đặng Bảo Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 4  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1997

1521024

Hải dương học

Đoàn Thị Quỳnh Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1997

1521025

Hải dương học

Nguyễn Minh Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1997

1521027

Hải dương học

Trần Thị Ngọc Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L3  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1521028

Hải dương học

Phan Thị Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1521030

Hải dương học

Nguyễn Thị Lan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1997

1521031

Hải dương học

Ngô Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/1997

1521032

Hải dương học

Nguyễn Lê Thảo Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1996

1521034

Hải dương học

Trần Huỳnh Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17DCH1A  576,000 1  45.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 3  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 4  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 6  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 10  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17VLH1  576,000 11  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 12  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,336,000  6,336,000 28.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1996

1521036

Hải dương học

Võ Nguyễn Xuân Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/1  384,000 1  30.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 3  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 4  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 6  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 10  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L2  768,000 11  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 12  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,336,000  6,336,000 28.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1997

1521038

Hải dương học

Nguyễn Thị Luyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/1  384,000 1  30.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 3  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 4  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 6  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 10  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 11  45.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L3  768,000 12  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 13  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 31.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,912,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1521041

Hải dương học

Lê Quang Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 4  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CTT4  576,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1997

1521042

Hải dương học

Trần Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 6  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 10  30.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17DTV2  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,144,000  6,144,000 28.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,144,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1997

1521044

Hải dương học

Trần Ngọc My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1997

1521046

Hải dương học

Nguyễn Thành Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/08/1997

1521049

Hải dương học

Huỳnh Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 4  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1997

1521051

Hải dương học

Giang Thành Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_8  768,000 1  60.0

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 2  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 3  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 4  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 6  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 10  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 11  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/16HOH1C  768,000 12  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 29.0  540.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,962,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1997

1521054

Hải dương học

Phạm Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 6  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 8  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 9  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 10  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L3  768,000 11  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,336,000  6,336,000 28.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1997

1521058

Hải dương học

Nguyễn Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 10  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17KMT1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 27.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,952,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1996

1521059

Hải dương học

Đặng Đông Pha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1997

1521061

Hải dương học

Vũ Cúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1997

1521062

Hải dương học

Nguyễn Chấn Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1997

1521066

Hải dương học

Bùi Như Sỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 1  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 2  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 4  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/03/1997

1521071

Hải dương học

Đàm Thị Thân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 7  30.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L4  768,000 8  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17CSH1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/1997

1521074

Hải dương học

Nguyễn Thị Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 1  60.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 2  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 4  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 8  30.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/08/1997

1521076

Hải dương học

Lê Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 7  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L3  768,000 8  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 19.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1997

1521077

Hải dương học

Huỳnh Thúy Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L3  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1997

1521078

Hải dương học

Lê Lâm Thuỷ Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000HDH116/1  768,000 5  60.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17KMT1  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1997

1521080

Hải dương học

Mai Thị Thùy Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1997

1521082

Hải dương học

Huỳnh Ngọc Bảo Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 9  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000NNA104/L4  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 24.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,568,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :1995

1521083

Hải dương học

Phạm Thị Thu Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 1  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 2  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 3  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 4  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 5  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 6  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 16.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1996

1521085

Hải dương học

Trần Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/12/1996

1521088

Hải dương học

Ngô Hoàng Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 10  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 11  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 26.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1521090

Hải dương học

Trần Phùng Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 10  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1996

1521093

Hải dương học

Trần Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 1  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 2  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 3  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 4  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 5  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 6  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 7  60.0

Nhiệt động lực học khí quyển  2.0  384,000HDH241/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 18.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1997

1521094

Hải dương học

Nguyễn Thị Tố Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15HDH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15HDH  384,000 2  30.0

Nhập môn tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  384,000HDH112/1  384,000 3  30.0

Động lực học lưu chất địa vật lý  3.0  576,000HDH113/1  576,000 4  45.0

Các phương pháp khai thác dữ liệu I  2.0  576,000HDH115/1  576,000 5  45.0

Viễn thám  3.0  768,000HDH117/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế HD, KT và TV  1.0  384,000HDH125/1  384,000 7  30.0

Mô hình số của các dòng địa vật lý  3.0  768,000HDH127/1  768,000 8  60.0

Cơ sở địa mạo địa chất biển  2.0  384,000HDH201/1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1621001

Hải dương học

Võ Thị Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CMT_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1998

1621002

Hải dương học

Võ Hoàng Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17SHH1  768,000 5  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 7  30.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL2  576,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1998

1621005

Hải dương học

Nguyễn Lê Gia Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_6  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/02/1997

1621008

Hải dương học

Hà Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17DTV_1  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1998

1621010

Hải dương học

Nguyễn Thị Hồng Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_5  768,000 2  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 3  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/16SHH1  768,000 4  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 5  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 6  60.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/16HOH1B  768,000 7  50,000 60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,042,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/1998

1621011

Hải dương học

Võ Thị Ngọc Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 1  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 5  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 6  60.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/16HOH1B  768,000 7  50,000 60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,658,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1997

1621012

Hải dương học

Nguyễn Thị Thùy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_6  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/16HOH1C  768,000 8  50,000 60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 23.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,234,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1997

1621013

Hải dương học

Trần Thiên Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 2  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 3  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 4  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/09/1998

1621016

Hải dương học

Nguyễn Chấn Hiệp

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 4  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 5  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1998

1621019

Hải dương học

Võ Thanh Tuyết Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_8  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17DTV1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1998

1621022

Hải dương học

Phạm Trần Quang Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 1  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_3  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 5  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 6  60.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  768,000PHY00081/16HOH1C  768,000 7  50,000 60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 20.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,658,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1997

1621024

Hải dương học

Phan Nguyễn Gia Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17DTV1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/06/1998

1621035

Hải dương học

Lý Huệ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 5  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 6  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,648,000  3,648,000 18.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,648,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1998

1621036

Hải dương học

Trần Như Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17DTV_1  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1998

1621040

Hải dương học

Nguyễn Thị Luyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CMT_1  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/06/1998

1621043

Hải dương học

Nguyễn Thị Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17DTV_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH1  768,000 5  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2A  960,000 6  75.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 25.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1998

1621046

Hải dương học

Nguyễn Văn Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/1998

1621049

Hải dương học

Nguyễn Phan Bảo Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17KVL1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1997

1621052

Hải dương học

Trần Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17TTH1  576,000 1  45.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17DTV_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1998

1621053

Hải dương học

Đinh Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_16  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Hóa đại cương 2  3.0  768,000CHE00002/16SHH1  768,000 6  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL2  576,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 10  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,760,000  5,760,000 27.0  450.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,760,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1998

1621055

Hải dương học

Nguyễn Thị Hàn Ni

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_5  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1998

1621057

Hải dương học

Phạm Văn Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_6  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17CTT1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1998

1621063

Hải dương học

Nguyễn Hữu Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL1  576,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1998

1621067

Hải dương học

Tô Tấn Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1998

1621069

Hải dương học

Phạm Ngọc Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CMT_1  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/10/1998

1621071

Hải dương học

Nguyễn Minh Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 5  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 21.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1998

1621074

Hải dương học

Tôn Nữ Thanh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_2  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1998

1621081

Hải dương học

Lê Thị Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_16  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/11/1997

1621082

Hải dương học

Phạm Bích Tô

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 3  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 4  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 5  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  2,688,000  2,688,000 13.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,688,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1998

1621083

Hải dương học

Hồ Thị Ngọc Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1998

1621086

Hải dương học

Huỳnh Thị Huyền Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17CMT_1  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/12/1998

1621093

Hải dương học

Lê Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 2  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_16  768,000 3  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 6  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 7  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/12/1998

1621094

Hải dương học

Nguyễn Lê Thúy Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_16  768,000 4  60.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1998

1621103

Hải dương học

Phạm Trần Minh Thơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16DTV1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16VLH1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17CTT4B  576,000 4  45.0

Sinh đại cương 2  3.0  576,000BIO00002/1  576,000 5  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 6  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16DCH1  576,000 7  45.0

Phương pháp tính  3.0  768,000OMH10001/16HDH1  768,000 8  60.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1998

1721002

Hải dương học

Kiên Thanh Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1997

1721003

Hải dương học

Rahlan Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  172,80070%BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  172,80070%BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  230,40070%BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  230,40070%CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  288,00070%CSC00003/S2B  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  172,80070%MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  115,20070%MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  288,00070%OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  172,80070%PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  2,995,200 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

-1,354,800Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/1999

1721005

Hải dương học

Huỳnh Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1999

1721006

Hải dương học

Trần Thị Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S5D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1999

1721007

Hải dương học

Nguyễn Thành Chương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/12/1999

1721008

Hải dương học

Đỗ Hoàng Minh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1999

1721009

Hải dương học

Đinh Ngọc Phương Giao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/01/1999

1721010

Hải dương học

Nguyễn Đồng Ngọc Hà

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/12/1999

1721014

Hải dương học

Trần Thiện Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  0100%BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  0100%BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  0100%BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  0100%BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  0100%CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  0100%CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  0100%MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  0100%MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  0100%OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  0100%PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  384,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

-3,966,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1999

1721015

Hải dương học

Lê Nguyễn Kim Hoàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  0 MiễnBAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  6,720,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,370,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

1721016

Hải dương học

Nguyễn Ngọc Kim Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/07/1999

1721019

Hải dương học

Bùi Thanh Yến Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2B  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/09/1999

1721021

Hải dương học

Nguyễn Đình Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1721022

Hải dương học

Nguyễn Hồng Liêm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1999

1721023

Hải dương học

Hà Phương Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1999

1721024

Hải dương học

Đỗ Thành Luân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/09/1999

1721025

Hải dương học

Nguyễn Thị Ngọc Mai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1999

1721027

Hải dương học

Đặng Phạm Bảo Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1999

1721028

Hải dương học

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1999

1721029

Hải dương học

Trần Võ Cẩm Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1999

1721030

Hải dương học

Hoàng Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1999

1721032

Hải dương học

Nguyễn Thị Phượng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1999

1721033

Hải dương học

Trần Hoàng Nhựt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/1999

1721034

Hải dương học

Nguyễn Thái Hồ Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/1996

1721038

Hải dương học

Bùi Ngọc Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1999

1721039

Hải dương học

Phan Thị Kim Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:33:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1721040

Hải dương học

Nguyễn Vũ Đoan Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_9  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/04/1999

1721041

Hải dương học

Dương Thị Ngọc Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1999

1721044

Hải dương học

Đỗ Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2B  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1999

1721045

Hải dương học

Hoàng Thị Thanh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S4D  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/1999

1721047

Hải dương học

Nguyễn Huỳnh Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1999

1721048

Hải dương học

Nguyễn Thị Tiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1999

1721051

Hải dương học

Lưu Huỳnh Cát Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/01/1999

1721052

Hải dương học

Cao Thị Tường Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 2  45.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S5C  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,946,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1999

1721053

Hải dương học

Nguyễn Đặng Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/3  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Pháp luật đại cương  3.0  576,000BAA00004/17CTT3  576,000 3  45.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17HDH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 6  60.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 7  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 8  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17HDH1A  384,000 9  30.0

Giới thiệu ngành Hải dương  3.0  960,000OMH00001/17HDH1  960,000 10  75.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 11  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  7,296,000  7,296,000 28.0  600.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.
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Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Họ tên :
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Ngành học :01/06/1999

1721055

Hải dương học

Nguyễn Võ Duy Tú Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
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Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.
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